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(Kèm theo Quyết định số 2069 /QĐ-BTP ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1.
	Thông tư
	Số 09/2011/TT-BTP ngày 30/05/2011
	Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự.
	Được thay thế bằng Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự
	16/3/2016

	2.
	Thông tư
	Số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011
	Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự
	Được thay thế bằng Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự
	16/3/2016

	3.
	Thông tư liên tịch 
	Số 10/2010/TTLT-BTP- BTC-TANDTC-VKSNDTC  ngày 25/5/ 2010
	Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
	Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 12/2015/TT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC  ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
	01/11/2015

	4.
	Thông tư liên tịch
	Số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011
	Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
	Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
	21/01/2016

	5
	Thông tư liên tịch
	Số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009
	Hướng dẫn đảm bảo tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án
	Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn đảm bảo tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án
	25/7/2016

	6.
	Thông tư liên tịch 

	số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 
	Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
	Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

	30/9/2016
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